
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

 

Số:            /QĐ-THBL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bảo Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẢO LỘC  

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT được quy 

định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ công văn số 1747/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 02/10/2023 của Sở 

GD&ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức tổ chức thi chọn học sinh cấp Tỉnh 

năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2023-

2024 của trường THPT Bảo Lộc; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 

2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 

có trách nhiệm tham dự kỳ thi đúng Quy chế của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Điều 3. Tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các học sinh có tên tại 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (báo cáo); 

- Như  Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

            

 

Nguyễn Thị Thùy Phương 

 



DANH SÁCH 

Đội tuyển học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số 332/QĐ-THBL ngày 28/10/2023 của Trường  

THPT Bảo Lộc) 

 

 

STT Họ và tên học sinh Môn thi Lớp 

1 Nguyễn Hoàng Diễm My Ngữ Văn 11a2 

2 Nguyễn Tấn Hoài Ngữ Văn 11a3 

3 Trần Tuệ Mẫn Ngữ văn 11a3 

4 Nguyễn Thanh Thùy Ngữ văn 11a7 

5 Nguyễn Thùy Trang Ngữ văn 11a10 

6 Bùi Thị Khánh An Ngữ văn 11a10 

7 Nguyễn Thị Yến Nhi Ngữ văn 12a1 

8 Trần Minh Ngọc Ngữ văn 12a9 

9 Nguyễn Gia Minh Toán 11a3 

10 Đăng Ngọc Yến Nhi Toán 11a4 

11 Trần Lâm Đức Toán 11a11 

12 Ngô Thị Thắm Toán 12a3 

13 Hoàng Quang Dũng Toán 12a6 

14 Nguyễn Trọng Trung Toán 12a6 

15 Võ Ngọc Kiều Vy Toán 12a7 

16 Nguyễn Lê Huyền Trang Toán 12a7 

17 Trương Thế Quân Toán 12a11 

18 Nguyễn Viết Minh Tiếng Anh 11a4 

19 Đỗ Quang Nhật Tiếng Anh 11a5 

20 Trần Tiểu Phượng Tiếng Anh 11a9 

21 Nguyễn Ngọc Kiều Trinh Tiếng Anh 11a10 

22 Trần Hoàng Nguyên Tiếng Anh 11a11 

23 Nguyễn Anh Khoa Tiếng Anh 12a1 

24 Nguyễn Hữu Phước Tiếng Anh 12a2 

25 Tô Nguyễn Tiến Minh Tiếng Anh 12a4 

26 Nguyễn Phan Thu Ngân Tiếng Anh 12a4 

27 Trần Nguyễn Mai Thy Tiếng Anh 12a5 

28 Nguyễn Trung Hiếu Vật lý 11a1 

29 Trần Vũ Minh Quân Vật lý 11a3 

30 Vũ Phạm Gia An Vật lý 11a3 

31 Phạm Trung Tín Vật lý 11a3 

32 Nguyễn Phú Hưng Vật lý 11a5 

33 Nguyễn tấn Dũng Vật lý 11a6 

34 Trịnh Nhữ Thùy Trâm Vật lý 12a2 

35 Vũ Duy Kha Vật lý 12a6 

36 Trần Mẫn Khôi Vật lý 12a6 

37 Lại Ngọc Phước Vật lý 12a8 



38 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Hóa học 12a1 

39 Đặng Hoàng Phong Hóa học 12a2 

40 Đậu Thị Huyền Lương Hóa học 12a3 

41 Trần Bảo Châu Hóa học 12a4 

42 Lê Quốc Việt Hóa học 12a8 

43 Nguyễn Trần Duy Phong Hóa học 12a8 

44 Huỳnh Thái Phát Sinh học 12a3 

45  Phạm Gia Khiêm Sinh học 12a3 

46 Đăng Ngọc Bảo Vy Sinh học 12a5 

47 Trần Nguyễn Hương Lan Sinh học 12a6 

48 Hoàng Yến Nhi Sinh học 12a6 

49 Nguyễn Thị Thu Thủy Sinh học 12a6 

50 Trương Thị Tuyết Trinh Sinh học 12a8 

51 Nguyễn Thị Thúy Hòa Sinh học 12a8 

52 Thiều Hoàng Anh Thư Lịch sử 12a3 

53 Phạm Kiều Uyên Lịch sử 12a5 

54 Nguyễn Bảo Ngọc Lịch sử 12a7 

55 Phạm Kiều Ngân Lịch sử 12a7 

56 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Lịch sử 12a7 

57 Nguyễn Phương Nghi Lịch sử 12a7 

58 Phùng Thị Thanh Thúy Lịch sử 12a10 

59 Lê Quốc Anh Khoa Địa lý 11a8 

60 Trần Ngọc Bảo Châu Địa lý 11a10 

61 Đỗ Ngọc Như Quỳnh Địa lý 11a11 

62 Ngô Đức Thịnh Địa lý 12a1 

63 Bùi Nguyễn Mai Anh Địa lý 12a2 

64  Trần Ngọc Bảo Tiên Địa lý 12a5 

65 Nguyễn Hoàng Thảo My Địa lý 12a5 

66 Nguyễn Văn Thành Tin học 11a2 

67 Lương Vũ Ngọc Minh Tin học 11a4 

68 Nguyễn Lâm Trung Tín Tin học 11a4 

69 Đinh Đức Trung Tin học 12a1 

70 Huỳnh Văn Nhất Tin học 12a6 

Danh sách này có 70 học sinh, trong đó: 

1. Ngữ Văn : 08 

2. Toán  : 09 

3. Tiếng Anh : 10 

4. Vật lý  : 10 

5. Hóa học : 06 

6. Sinh học :08 

7. Lịch sử : 07 

8. Địa lý  : 07 

9. Tin học : 05 
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